
Số tt Tên tổ chức Địa chỉ 
Số giấy 

phép
Ngày cấp

Thời hạn 

giấy phép
Nội dung cấp phép

Ngƣời chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật
Phụ trách kỹ thuật

1

Công ty TNHH Đo đạc Bản 

đồ và Dịch vụ Thương mại 

Chiến thắng

Số 22 đường Trịnh Phong, 

phường Phước Tiến, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

1232 29/4/2016 29/4/2021
1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ.
Nguyễn Tuấn Nghiêm Mai Đình Đức

2 Công ty Cổ phần tư vấn T27

Số 26A đường Lý Tự Trọng, 

phường Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1229 26/4/2016 26/4/2021
1. Khảo sát địa hình; đo đạc công 

trình.
Đỗ Văn Phong Hoàng Mạnh Hùng

3

Công ty Cổ phần Quy hoạch 

và Thiết kế xây dựng Miền 

trung

Lô STH 20.02 đường 8E 

Khu đô thị Lê Hồng phong 

II, phường Phước Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

1270 09/6/2016 09/6/2021

1. Khảo sát, lập TKKT-DT công 

trình đo đạc và bản đồ;

2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 

và 1/5000; 

3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ;

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý;

5. Thành lập bản đồ chuyên đề;

6. Khảo sát địa hình, đo đạc công 

trình.

Nguyễn Thị Lành Phạm Thanh Tiệp

4
Trung Tâm phát triển quỹ đất 

tỉnh Khánh Hòa

13A đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

1346 09/8/2016 09/8/2021

1. Khảo sát , lập TKKT-DT công 

trình đo đạc và bản đồ;

2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ;

3. Khảo sát địa hình; đo đạc công 

trình.

Nguyễn Tiến Lưu Hoàng Hữu Phúc

5
Văn phòng Đăng ký đất đai 

Khánh Hòa

189-191 đường Thống Nhất, 

phường Phương Sài, TP. 

Nha Trang

1412 17/10/2016 17/10/2021

1. Khảo sát, lập TKKT-DT công 

trình đo đạc và bản đồ;

2. Kiểm tra, nghiệm thu chất 

lượng công trình, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ địa chính;

3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình 1/500, 1/1000, 1/2000 và 

1/5000;

4. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ;

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc 

và bản đồ.

Nguyễn Văn Phúc Phí Đình Tuấn

6
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Thủy lợi Khánh Hòa

12 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1460 02/12/2016 02/12/2021

1. Khảo sát, lập TKKT-DT công 

trình đo đạc và bản đồ;             2. 

Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ; 

3. Khảo sát địa hình; đo đạc công 

trình.

Võ Lương Trịnh Văn Bằng

7
Công ty TNHH Dịch vụ Địa 

chính Đại Cát Việt

43C Đường Bạch Đằng, 

phường Phước Tiến, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

1540 20/02/2017 20/02/2022

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000;

2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ; 

3. Khảo sát địa hình, đo đạc công 

trình.

Nguyễn Đại Trọng Nguyễn Đại Trọng

8
Công ty TNHH Dịch vụ Địa 

chính Hưng Thịnh

6/14 đường Nguyễn Thiện 

Thuật, phường Tân Lập, 

thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

1545 27/02/2017 27/02/2022

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ;

2. Khảo sát địa hình; đo đạc công 

trình.

Lê Chín Lê Quang

9

Trung Tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng Khánh 

Hòa

Số 165 đường Thống Nhất, 

phường Phương Sài, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

1567 16/3/2017 16/3/2022

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000;

2. Khảo sát địa hình; đo đạc công 

trình.

Lê Thành Đức Nguyễn Quốc Dũng

10

Công ty TNHH Dịch vụ - 

Thương mại và Xây dựng 

Thành Lợi

Số 08 đường Trần Văn Ơn, 

phường Lộc Thọ, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1983 15/6/2018 15/6/2023

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000;

 2. Đo vẽ thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ;

3. Khảo sát địa hình; đo đạc công 

trình.

Võ Thành lợi Trần Xuân Chánh

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƢỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (ĐẾN NGÀY 08/4/2021)



11

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Kiến trúc và Xây dựng 

Khánh Hòa

Lô số 21 đường số 27, Khu 

Đô thị mới Lê Hồng Phong I, 

phường Phước Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa; 

00088 02/8/2019 02/8/2024

1. Lập TKKT-DT nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ chuyên ngành xây 

dựng, địa chính;

2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

hình chuyên ngành tỷ lệ 1/500, 

1/1000, 1/2000, 1/5000.

3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

chính.

4. Đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình.

Phan Văn Đáng Chu Tất Thịnh

12 Công ty TNHH Địa chính 7

Tổ dân phố 4, Thị trấn Diên 

Khánh, Huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa

00434 08/7/2020 08/7/2025

1. Lập TKKT-DT nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ chuyên ngành địa 

chính;

2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

hình chuyên ngành tỷ lệ 1/500, 

1/1000, 1/2000, 1/5000.

3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

chính.

4. Đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình.

Nguyễn Hữu Cương Nguyễn Hữu Cương

13

Công ty TNHH Tư vấn - 

Dịch vụ Tài nguyên và Môi 

trường Đại Phú

Số 07 đường Ngô Đức Kế, 

phường Tân Lập, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

00426 03/7/2020 03/7/2025

1. Lập TKKT-DT nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ chuyên ngành địa 

chính;

2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

hình chuyên ngành tỷ lệ 1/500, 

1/1000, 1/2000, 1/5000.

3. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

chính.

4. Đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình.

Nguyễn Văn Tuấn Phạm Thị Xuân Thanh

14
Công ty TNHH Đo đạc và 

Dịch vụ địa chính Ninh Hòa

Lô 236 đường Tân Định, 

Khu dân cư Bắc thị trấn 

Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa

2017 11/7/2018 11/7/2023

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000.

 2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính các tỷ lệ.

3. Khảo sát địa hình, đo đạc công 

trình

Vũ Trung Thành Vũ Trung Dũng

15

Công ty Cổ phần Trắc địa 

Bản đồ Miền Trung và Tây 

nguyên

78/2 đường Bắc Sơn, 

phường Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2038 02/8/2018 02/8/2023

1. Khảo sát, lập TKKT-DT công 

trình đo đạc và bản đồ;

2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình 1/500, 1/1000, 1/2000 và 

1/5000;

3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính;

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính;         

5. Khảo sát địa hình, đo đạc công 

trình.

Trần Bá Vây Bùi Khắc Thanh

16
Công ty TNHH Dịch vụ đất 

đai Vân Phong

Thôn Lạc Bình , xã Ninh 

Thọ, thị xã Ninh Hòa
2199 11/12/2018 11/12/2023

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình 1/500, 1/1000, 1/2000;

2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính;

3. Thành lập bản đồ chuyên đề;         

4. Khảo sát địa hình, đo đạc công 

trình.

Lê Bá Lợi Lê Bá Lợi

17
Công ty TNHH TV & DV 

Đo đạc Bản đồ Đất Phú

Số 02 Nguyễn Biểu, phường 

Vĩnh Hải, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

2113 11/10/2018 11/10/2023

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình 1/500, 1/1000, 1/2000;

2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

chính;     

3. Khảo sát địa hình, đo đạc công 

trình.

Lê Ngọc Đô Trần Quang Thành

18

Công ty TNHH Đo đạc Địa 

chính xây dựng Nam Khánh 

Hòa

Số 160 đường 3 tháng 4, 

phường Cam Lợi, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

00380 26/5/2020 26/5/2025

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình 1/500, 1/1000, 1/2000 và 

1/5000;

2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

chính;      

3.Đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình

Bùi Ngọc Lâm Trần Quang Giáp



19

Công ty TNHH Đo đạc bản 

đồ và Tư vấn Bất động sản 

Cam Ranh

Số 1782 đường Hùng 

Vương, Tổ dân phố Phú 

Trung, phường Cam Phú, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

00476 15/7/2020 15/7/2025

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình 1/500, 1/1000, 1/2000 và 

1/5000;

2. Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

chính;      

3.Đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình

Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn

20
Công ty TNHH MTV Diệp 

Trí

Quốc lộ 1A, Bãi Giếng II, xã 

Cam Hải Tây, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa

00526 03/9/2020 03/9/2025

1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa 

hình 1/500, 1/1000, 1/2000 và 

1/5000;

2.Đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình

Huỳnh Hải Trang Trương Minh Quốc

Tính đến ngày 08/4/2021 có 20 đơn vị có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


